Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng xác định giá giao dịch liên kết

Theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì:

· Việc phân tích so sánh phải đảm bảo tính tương đồng giữa đối tượng so sánh độc lập và giao dịch liên kết, không có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa các bên.

· Trường hợp có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận, phải phân tích, xác định và thực hiện điều chỉnh loại trừ khác biệt trọng yếu theo các yếu tố so sánh và phải phù hợp với từng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết.

Trong đó, yếu tố so sánh bao gồm:

· Đặc tính sản phẩm của hàng hóa, dịch vụ, tài sản (sau đây viết tắt là đặc tính sản phẩm);

· Chức năng hoạt động và tài sản, rủi ro sản xuất kinh doanh;

· Điều kiện hợp đồng và điều kiện kinh tế khi phát sinh giao dịch.

1. Thứ tự lựa chọn ưu tiên lựa chọn đối tượng so sánh độc lập

Thứ tự lựa chọn ưu tiên đối tượng so sánh độc lập được quy định cụ thể trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP, trong đó yêu cầu việc phân tích tính tương đồng và các khác biệt trọng yếu định tính và định lượng khi lựa chọn đối tượng so sánh nước ngoài tại các thị trường địa lý khác.

Thứ tự ưu tiên lựa chọn đối tượng so sánh độc lập được quy định như sau:

(*) Việc lựa chọn đối tượng so sánh độc lập nội bộ của người nộp thuế phải được thực hiện trên cơ sở xác minh độ tin cậy và tính độc lập của các đối tượng này, đảm bảo không phải là các giao dịch dàn xếp không theo nguyên tắc giao dịch độc lập
Ví dụ: Công ty M tại nước ngoài thành lập một doanh nghiệp sản xuất A tại Việt Nam. Doanh nghiệp A có 2 giao dịch:
(a) Bán 2.000 sản phẩm cho khách hàng độc lập A1 với giá 10.000đ/sản phẩm theo hợp đồng do chính doanh nghiệp A trực tiếp thương lượng và ký kết hợp đồng trong điều kiện kinh doanh thông thường của A;

(b) Bán 2.000 sản phẩm cho khách hàng độc lập M1 với giá 0,4USD/sản phẩm theo hợp đồng do công ty mẹ M trực tiếp thương lượng ký hợp đồng với khách hàng và chỉ định doanh nghiệp A giao hàng cho khách hàng M1. Tiền bán hàng do công ty M hoặc công ty M1 trực tiếp thanh toán cho doanh nghiệp A.

Phân tích so sánh:
· Giao dịch (a) là giao dịch độc lập của chính doanh nghiệp A;

· Giao dịch (b) không được coi là giao dịch độc lập của chính doanh nghiệp A vì mặc dù sản phẩm được xuất kho từ doanh nghiệp A và gửi đến cho khách hàng M1 là hai bên không có quan hệ liên kết nhưng có sự tham gia và kiểm soát của công ty mẹ vào việc thương lượng, ký kết hợp đồng và thanh toán.

(**) Việc lựa chọn đối tượng so sánh nước ngoài tại các thị trường địa lý khác phải phân tích tính tương đồng và các khác biệt trọng yếu định tính và định lượng.
Khác biệt trọng yếu được căn cứ định lượng và định tính được quy định như sau:
· Khác biệt định lượng là khác biệt xác định bằng số tuyệt đối về chu kỳ kinh doanh, số năm thành lập, hoạt động của doanh nghiệp hoặc số tương đối như khác biệt về chỉ tiêu tài chính theo đặc thù ngành nghề đầu tư hoặc chức năng hoạt động, khác biệt về vốn lưu động

· Khác biệt định tính là các thông tin được xác định căn cứ vào từng phương pháp xác định giá.

Các thông tin được xác định là trọng yếu bao gồm:
· Khác biệt về đặc tính sản phẩm, điều kiện hợp đồng, chức năng, tài sản và rủi ro và ngành nghề kinh doanh, điều kiện kinh tế của người nộp thuế và các đối tượng so sánh độc lập;

· Các khác biệt về chính sách, môi trường đầu tư, tác động của chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh tại các thị trường địa lý khác nhau.

Các khác biệt định lượng và định tính phải được rà soát, điều chỉnh tương ứng với các yếu tố so sánh có ảnh hưởng trọng yếu đến phương pháp xác định giá giao dịch liên kết.

2. Số lượng tối thiểu giao dịch độc lập được chọn để so sánh sau khi phân tích so sánh và điều chỉnh khác biệt trọng yếu được thực hiện như sau:

· Giao dịch liên kết hoặc người nộp thuế thực hiện giao dịch liên kết và đối tượng so sánh độc lập không có khác biệt ⇒ 01 giao dịch

· Đối tượng so sánh độc lập có khác biệt nhưng có đủ thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ tất cả các khác biệt trọng yếu ⇒ 03 giao dịch

· Chỉ có thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ hầu hết các khác biệt trọng yếu của đối tượng so sánh độc lập ⇒ 05 giao dịch

Lưu ý: Đối với giao dịch liên kết mang tính đặc thù hoặc duy nhất không tìm kiếm được đối tượng so sánh độc lập để so sánh thì thực hiện mở rộng phạm vi phân tích so sánh về ngành, thị trường địa lý, thời gian so sánh để tìm kiếm đối tượng so sánh độc lập. Việc mở rộng phạm vi phân tích so sánh được thực hiện như sau:

· Lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập theo phân ngành kinh tế có tính tương đồng cao nhất với phân ngành hoạt động của người nộp thuế trong cùng thị trường địa lý;

· Mở rộng thị trường địa lý sang các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

3. Quy trình phân tích so sánh:

1. Xác định bản chất của giao dịch liên kết thông qua việc thu thập thông tin thực tế thực hiện của người nộp thuế

2. Phân tích so sánh, tìm kiếm, lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập tương đồng

· Xác định phạm vi, nội dung và yếu tố so sánh

· Đánh giá, tìm kiếm đối tượng so sánh

· Phân tích mức độ tương đồng và tin cậy của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn

3. Xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế theo kết quả phân tích so sánh để xác định thu nhập chịu thuế

Lưu ý: Việc xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế theo kết quả phân tích so sánh để xác định thu nhập chịu thuếnhưng không điều chỉnh làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước.
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